
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026 

Số: 34/TB-DVKTB 

 

THÔNG BÁO 

ĐIỀU CHỈNH GIÁ HÀNH LÝ CỒNG KỀNH - XE ĐẠP 

VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT TRÊN HÀNH TRÌNH  

GIỮA VIỆT NAM VÀ NGA/ÚC TỪ 01/07/2026 

Căn cứ công văn số 813/TCTHK-TTBSP ngày 23/06/2026, Vietnam Airlines Chi nhánh Việt 

Nam triển khai đến Quý đại lý/Công ty v/v điều chỉnh giá của khu vực Nga, Úc đối với các 

hành lý cồng kềnh và xe đạp, dịch vụ trẻ em/thanh thiếu niên đi một mình (UM/YPTA), vận 

chuyển thú cưng đi cùng khoang hành khách và theo đường hành lý ký gửi (AVIH/PETC) 

như sau: 

1. Điều chỉnh khu vực của Nga, Úc: từ khu vực C thành khu vực D. 

2. Dịch vụ áp dụng và chi tiết bảng giá: 

2.1. Hành lý cồng kềnh và xe đạp 

Đơn vị tính: USD  

Kiện hành lý Từ 

Đến 

Khu vực 

A 

Khu vực 

B 

Khu vực 

C 

Khu vực 

D 

Trọng lượng trên 

32kg/70lb đến 

45kg/99lb 

Khu vực A 130 170 220 250 

Khu vực B 170 170 220 250 

Khu vực C 220 220 220 250 

Khu vực D 250 250 250 250 

Trọng lượng trên 

45kg/99lb 

Khu vực A 150 230 300 320 

Khu vực B 230 230 300 320 

Khu vực C 300 300 300 320 

Khu vực D 320 320 320 320 

Tổng kích thước ba 

chiều trên 203cm/80in 

đến 330cm/130in 

Khu vực A 150 230 300 320 

Khu vực B 230 230 300 320 

Khu vực C 300 300 300 320 

Khu vực D 320 320 320 320 

Tổng kích thước ba 

chiều trên 

330cm/130in 

Khu vực A 200 280 350 370 

Khu vực B 280 280 350 370 

Khu vực C 350 350 350 370 

Khu vực D 370 370 370 370 



 
- Các quốc gia được chia theo khu vực như sau: 

• Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, 

Campuchia, Myanmar, Philippines, Hồng Kông và Macao. 

• Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và các nước 

TC3 khác (trừ khu vực A và Úc). 

• Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Ý, Đan Mạch, Hà Lan và các nước TC2 khác (trừ 

Nga). 

• Khu vực D: Mỹ, Nga, Úc và các nước TC1 khác. 

- Giai đoạn bán: Áp dụng cho vé máy bay xuất/đổi từ 01/07/2026. 

 

2.2. Dịch vụ vận chuyển thú cưng 

Loại 

HLĐB 
Phân loại 

Nội địa 

(VND) 

(Chưa bao 

gồm VAT) 

Quốc tế (USD) 

Ghi chú 
Trong A 

Trong B 

hoặc 

giữa B 

và A 

Trong C 

hoặc 

giữa C 

và A/B 

Trong D 

hoặc 

giữa D 

và 

A/B/C 

Động vật 

cảnh vận 

chuyển 

dạng hành 

lý ký gửi 

(AVIH) 

Từ 9kg trở 

xuống 
1.000.000 100 200 300 350 

Giá áp 

dụng 

cho tổng 

trọng 

lượng 

của 

động vật 

cảnh và 

1 lồng 

vận 

chuyển 

Trên 9kg 

đến dưới 

16kg 

1.500.000 150 250 400 450 

Trên 16kg 

đến dưới 

32kg 

2.000.000 250 300 500 550 

Động vật 

cảnh vận 

chuyển 

trên cabin 

(PETC) 

Tối đa 6kg 5.000.000 300 400 600 650 

- Các quốc gia được chia theo khu vực như sau: 

• Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, 

Campuchia, Myanmar, Philippines, Hồng Kông và Ma Cao. 

• Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và các nước 

thuộc châu Á khác (trừ Khu vực A và Úc). 

• Khu vực C: Pháp, Đức, Anh, Ý, Đan Mạch và các nước thuộc châu Âu/châu 

Phi/Trung Đông khác. 

• Khu vực D: Các nước thuộc Châu Mỹ và Nga, Úc. 

- Giai đoạn bán: Áp dụng cho EMD xuất từ 01/07/2026. 



 
 

2.3. Giá dịch vụ trẻ em/thanh thiếu niên đi một mình: 

a. Nội địa 

Giai đoạn áp dụng 

Mức giá hành trình nội địa  

(chưa bao gồm VAT) 

Hành trình giữa HAN – SGN Các hành trình khác 

Giai đoạn cao điểm 

(Từ 01/12 – 15/02 và 

01/05 – 15/09 hàng 

năm) 

1.700.000 1.500.000 

Giai đoạn còn lại 1.200.000 1.000.000 

- Giai đoạn bán: Áp dụng cho EMD xuất từ 01/07/2026. 

b. Quốc tế 

Giai đoạn áp dụng 

Mức giá hành trình quốc tế (USD) 

Trong A Trong B hoặc 

giữa B và A 

Trong C hoặc 

giữa C và A/B 

Trong D hoặc 

giữa D và 

A/B/C 

Giai đoạn cao điểm 

(Từ 01/05 – 15/09) 
100 175 200 250 

Giai đoạn còn lại 75 125 150 180 

- Các quốc gia được chia theo khu vực như sau: 

• Khu vực A: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Lào, 

Campuchia, Myanmar, Philippines, Hồng Kông và Ma Cao. 

• Khu vực B: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và các nước 

thuộc châu Á khác (trừ Khu vực A và Úc).   

• Khu vực C: Các nước thuộc châu Âu (trừ Anh, Nga).   

• Khu vực D: Các nước thuộc Châu Mỹ và Anh, Nga, Úc. 

- Giai đoạn bán: Áp dụng cho EMD xuất từ 01/07/2026. 

 

Nội dung này sẽ được điều chỉnh tại Hướng dẫn Tính giá và Xuất chứng từ vận chuyển trong  

lần thay đổi sắp tới. 

 

Quý đại lý/Công ty vui lòng cập nhật thông tin./. 

Trân trọng cảm ơn.  

Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam 


